Biểu mẫu: THỐNG KÊ DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
(Kèm theo văn bản số 507/KL-VP  ngày  28/8/2019 của Cục Kiểm lâm)
	Tên đơn vị: 

	

	Địa chỉ:
	

	Điện thoại trực: 
	
	Mã vùng: 
	


	Số
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Thư điện tử

	TT
	(Đơn vị)
	
	Cơ quan
	Di động
	

	1
	
	Chi cục trưởng
	
	
	

	
	
	P. Chi cục trưởng
	
	
	

	2
	Phòng …
	Email: 
	

	
	
	Trưởng phòng
	
	
	

	
	
	P. Trưởng phòng
	
	
	

	3
	Đội Kiểm lâm cơ động…
	Địa chỉ: 
	

	
	
	Đội trưởng
	
	
	

	
	
	P. Đội trưởng
	
	
	

	4
	Hạt Kiểm lâm .....
	Địa chỉ: 
	

	
	
	Hạt trưởng
	
	
	

	
	
	P. Hạt trưởng
	
	
	

	5
	Vườn quốc gia .....
	Địa chỉ: 
	

	
	
	Giám đốc
	
	
	

	
	
	P. Phó giám đốc
	
	
	

	6
	Khu bảo tồn thiên nhiên .....
	Địa chỉ: 
	

	
	
	Trưởng ban
	
	
	

	
	
	P. Trưởng ban
	
	
	

	7
	Ban quản lý rừng .....
	Địa chỉ: 
	

	
	
	Trưởng ban
	
	
	

	
	
	P. Trưởng ban
	
	
	

	8
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp  .........
	
	

	
	
	Giám đốc
	
	
	

	
	
	P. Giám đốc
	
	
	


